6

	UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ NỘI VỤ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:             /TTr-SNV


	        Đồng Nai , ngày       tháng 8 năm 2025



Mẫu 02-Phụ lục IV (Ban hành theo Nghị định 187/2025/NĐ-CP)
TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Sở Nội vụ và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 


                                  
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Sở Nội vụ và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Ngày 07/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, thay thế Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành (ngày 07/8/2025), trong đó:

- Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn thu hồi giấy phép lao động: “1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh tại địa phương nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.”

- Tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân cấp cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật”. 

Tại khoản 2 Điều 13 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025 quy định: “2. Việc phân cấp phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, cá nhân phân cấp. Cơ quan, cá nhân phân cấp chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được phân cấp có đề nghị và tự bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.”

Do đó, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh phân cấp cho Sở Nội vụ và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động là có đầy đủ cơ sở pháp lý.
2. Cơ sở thực tiễn

a) Về cơ quan thực hiện 

- Đối với Sở Nội vụ:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, quy định :

“Điều 8. Các sở được tổ chức thống nhất ở các địa phương

1. Sở Nội vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới đơn vị hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; cải cách hành chính; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên; lao động, tiền lương; việc làm; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bình đẳng giới...”

Tại điểm đ khoản 17 Điều 2 Thông tư số 10/2025/TT-BNV ngày 19 tháng 06 năm 2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và lĩnh vực nội vụ của phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, quy định:

“Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

…

17. Về lĩnh vực việc làm: 

….

đ) Thực hiện quản lý nhà nước về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của địa phương”

- Đối với Ban quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh

Theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế:

“Điều 67. Chức năng của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

1. Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương theo quy định tại Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan;…”.
Như vậy, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 02 cơ quan tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài. 
b) Về công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Liên quan đến tình hình cấp giấy phép lao động trên địa bàn tỉnh trước khi Nghị định 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 07 tháng 08 năm 2025 có hiệu lực, công tác quản lý lao động là người nước ngoài được thực hiện theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2020 và Nghị định số 70/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 09 năm 2023.

Theo đó, công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh (gồm tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Phước) do Sở Nội vụ (trước đây là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các công nghiệp, khu kinh tế), bao gồm: chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động. Kết quả thực hiện trong các năm được thống kê như sau:
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	2021
	2022
	2023
	2024
	09 tháng 2025
	TỔNG

	1
	Cấp mới GPLĐ
	Người
	3.135
	3.625
	4.744
	4.967
	1.937
	18.408

	2
	Cấp lại/gia hạn GPLĐ
	Người
	3.449
	2.840
	1.761
	2.157
	1.702
	11.909

	TỔNG CỘNG
	Người
	6.584
	6.465
	6.505
	7.124
	3.639
	30.317


Với số lượng hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh mỗi năm tiếp nhận và giải quyết rất nhiều (trên 30.000 hồ sơ/năm), thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ ngắn (từ 02 đến 05 ngày sau khi được rút ngắn thời gian giải quyết). Từ ngày 07 tháng 08 năm 2025, Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 07 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hiệu lực; theo đó, các cơ quan nêu trên không còn thẩm quyền trong việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến người lao động nước ngoài. 

Từ các cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, Sở Nội vụ nhận thấy việc tham mưu quyết định phân cấp quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành là cần thiết, nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt của các cơ quan trong công tác quản lý người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Do đó, việc phân cấp cho Sở Nội vụ,  thực hiện là phù hợp với thực tiễn của tỉnh.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích

Việc phân cấp thẩm quyền nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, giải quyết công việc nhanh chóng, sát thực tế, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động, sáng tạo của đơn vị được giao quyền, tạo điều kiện thuận lợi giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

2. Quan điểm chỉ đạo

- Phù hợp với quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ luật Lao động, Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 07/8/2025 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.
- Đảm bảo trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Việc phân cấp nhận được sự đồng thuận cao của các sở, ban, ngành tỉnh và doanh nghiệp là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Sau khi UBND tỉnh chấp thuận chủ trương xây dựng dự thảo Quyết định phân cấp cho Sở Nội vụ và Ban Quản ly các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh thực hiện cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và có văn bản gửi lấy kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh (10 đơn vị) và 20 doanh nghiệp quy mô lớn có có sử dụng nhiều người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh (đối tượng chịu tác động).

Hết thời gian lấy ý kiến, Sở Nội vụ nhận được ý kiến góp ý của ……. đơn vị sở, ban, ngành tỉnh (có đủ ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định), nhận được đóng góp của …. doanh nghiệp. 
Qua ý kiến góp ý, Sở Nội vụ đã tiếp thu, điều chỉnh và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định. Đồng thời, Sở Nội vụ thực hiện các nội dung báo cáo, đánh giá theo quy định tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP gồm: Mẫu số 06, Mẫu số 08, Mẫu số 10, Mẫu 12 Phụ lục IV gửi Sở Tư pháp thẩm định.
Trên cơ sở thẩm định của Sở Tư pháp (Báo cáo số…../STP ngày…), Sở Nội vụ hoàn chỉnh dự thảo, hồ sơ trình UBND tỉnh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ  BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh
Phân cấp thẩm quyền thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 07/8/2025 Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

b) Đối tượng áp dụng
- Người lao động nước ngoài là công dân nước ngoài vào làm việc tại các vị trí công việc quy định tại Điều 3 Nghị định số 219/2025/NĐ-CP;
- Người sử dụng người lao động nước ngoài bao gồm doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, nhà thầu, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật;
- Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước về người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Bố cục của dự thảo Quyết định
Quyết định gồm có 06 điều, gồm:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Nội dung phân cấp 

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Điều 5. Tổ chức thực hiện

3. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
Nội dung cơ bản là UBND tỉnh phân cấp cho Sở Nội vụ và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh thực hiện:

- Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

- Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc cho một người sử dụng lao động tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai .
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH 

- Nguồn lực về tài chính: Kinh phí không thường xuyên cấp hàng năm cho Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh để thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và chi phí văn phòng phẩm phục vụ cấp giấy phép lao động.

- Nguồn lực về con người: Sở Nội vụ đảm bảo nhân sự thực hiện. 
- Điều kiện đảm bảo thi hành: Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh phổ biến rộng rãi quy định đến doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để biết và thực hiện; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh về kết quả được giao phân cấp.
- Thời gian ban hành và hiệu lực thực hiện: Dự kiến đề xuất ban hành vào ngày 31/12/2025, hiệu lực thực hiện sau 10 ngày (trong thời gian 10 ngày này để điều chỉnh, cập nhật, công bố thủ tục hành chính theo phân cấp cho Sở Nội vụ). 
VI. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không có.
Trên đây là Tờ trình của Sở Nội vụ đề xuất ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai . Kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định.
Đính kèm:
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp;

- Ý kiến góp ý của các đơn vị, doanh nghiệp;
- Các văn bản, tài liệu có liên quan./.
	Nơi nhận:                                                                                                
- Như trên;

- Sở Tư pháp;

- Các PGĐ Sở (để biết);

- Lưu: VT, VP, LĐ(Hằng).
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